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Câu 1. Có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2?


A. Dung dịch NaCl. 

B. Dung dịch Ca(OH)2. 

C. Dung dịch KCl. 

D. Dung dịch H2SO4. 

Câu 2. Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?


A. Châu chấu. 
B. Sư tử. 
C. Chuột. 
D. Ếch đồng. 

Câu 3. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên loại phân tử nào sau đây?


A. ADN. 
B. mARN. 
C. tARN. 
D. Prôtêin. 

Câu 4. Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?


A. ADN. 
B. mARN. 
C. tARN. 
D. rARN. 

Câu 5. Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là bao nhiêu?


A. 10%. 
B. 30%. 
C. 20%. 
D. 40%. 

Câu 6. Một tế bào sinh tinh của cơ thể động vật có kiểu gen AaBb giảm phân tạo ra giao tử có 2 alen trội, biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, loại giao tử chứa 2 alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


A. 1. 
B. 1/2. 
C. 1/4. 
D. 1/8. 

Câu 7. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội?


A. AaBB × aaBb. 
B. aaBb × Aabb. 
C. aaBB × AABb. 
D. AaBb × AaBb. 

Câu 8. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, phép lai: XAXa × XAY cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ


A. 2 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ. 

B. 1 ruồi cái mắt đỏ : 2 ruồi đực mắtđỏ : 1 ruồi cái mắt trắng. 

C. 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng. 

D. 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng. 

Câu 9. Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Có bao nhiêu kiểu gen sau đây quy định kiểu hình hoa đỏ?
I. AABB.
II. AAbb.
III. AaBb.
IV. AABb.
V. aaBB.
VI. Aabb.
VII. AaBB.
VIII. Aabb.


A. 4. 
B. 3. 
C. 6. 
D. 5. 

Câu 10. Một loài thực vật, biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 1?


A. 
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Câu 11. Một quần thể người có tính trạng nhóm máu đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số các loại alen quy định nhóm máu là: IA, IB, I0 lần lượt là: 0,4; 0,3; 0,3. Theo lí thuyết, tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu là


A. 0,64. 
B. 0,26. 
C. 0,16. 
D. 0,34. 

Câu 12. Quá trình nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào?


A. Dung hợp tế bào trần khác loài. 

B. Nhân bản vô tính cừu Đônly. 

C. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội.
 
D. Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bào của sinh vật khác. 

Câu 13. Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm thay đổi tần số tương đối của các alen theo một hướng xác định?


A. Đột biến. 
B. Chọn lọc tự nhiên. 
C. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
D. Di - nhập gen. 

Câu 14. Bằng chứng trực tiếp chứng minh quá trình tiến hoá của sinh vật là


A. bằng chứng giải phẫu so sánh. 
B. bằng chứng tế bào học. 

C. bằng chứng sinh học phân tử. 
D. bằng chứng hoá thạch. 

Câu 15. Quan sát số lượng cây cỏ mực ở trong một quần xã sinh vật, người ta đếm được 28 cây/m2. Số liệu trên cho ta biết được đặc trưng nào của quần thể?


A. Tỷ lệ đực/cái. 

B. Thành phần nhóm tuổi. 

C. Sự phân bố cá thể. 

D. Mật độ cá thể. 

Câu 16. Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?


A. Hoang mạc. 

B. Rừng lá rụng ôn đới. 

C. Thảo nguyên. 

D. Rừng mưa nhiệt đới. 

Câu 17. Khi nói về hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có O2 thì thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP.
II. Quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra qua 3 giai đoạn, trong đó CO2 được giải phóng ở giai đoạn chu trình Crep.
III. Quá trình hô hấp ở thực vật luôn tạo ra ATP.
IV. Từ một mol glucôzơ, trải qua hô hấp kị khí (phân giải kị khí) sẽ tạo ra 2 mol ATP.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 18. Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?
I. Quá trình tiêu hóa luôn cần có xúc tác của các enzim thủy phân.
II. Ở động vật đơn bào, chỉ xảy ra tiêu hóa nội bào.
III. Ở người, vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào.
IV. Tất cả các loài động vật ăn cỏ đều có dạ dày 4 ngăn.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 19. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì không thể phát sinh đột biến gen. 

B. Cơ thể mang gen đột biến luôn được gọi là thể đột biến. 

C. Đột biến gen luôn được di truyền cho thế hệ sau. 

D. Quá trình nhân đôi ADN không theo nguyên tắc bổ sung thì thường sẽ phát sinh đột biến gen. 

Câu 20. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAa × aaaa thu được F1. Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu được Fa. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình:


A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 
B. 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 

C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 
D. 43 cây thân cao : 37 cây thân thấp. 

Câu 21. Ở một loài động vật, cho con cái (XX) lông đen thuần chủng lai với con đực (XY) lông trắng được F1 đồng loạt lông đen. Cho con đực F1 lai phân tích được thế hệ lai gồm: 50% con đực lông trắng : 25% con cái lông đen : 25% con cái lông trắng. Nếu cho con cái F1 lai phân tích, theo lý thuyết, trong số cá thể lông trắng thu được ở đời con, loại cá thể cái chiếm tỷ lệ


A. 66,7%. 
B. 25%. 
C. 37,5%. 
D. 50%. 

Câu 22. Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định. 

B. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ. 

C. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. 

D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa. 

Câu 23. Ở ven biển Pêru, cứ 7 năm có một dòng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối dẫn tới gây chết các sinh vật phù du gây ra biến động số lượng cá thể của các quần thể. Đây là kiểu biến động


A. theo chu kỳ nhiều năm. 
B. theo chu kỳ mùa. 

C. không theo chu kỳ. 

D. theo chu kỳ tuần trăng. 

Câu 24. Khi nói về chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nitơ từ môi trường thường được thực vật hấp thụ dưới dạng nitơ phân tử.
II. Cacbon từ môi trường đi vào quần xã dưới dạng cacbon đioxit.
III. Nước là một loại tài nguyên tái sinh.
IV. Vật chất từ môi trường đi vàoquần xã, sau đó trở lại môi trường.


A. 3. 
B. 2. 
C. 1. 
D. 4. 

Câu 25. Một gen dài 3332 Å và có 2276 liên kết hidro. Mạch đơn thứ nhất của gen có 129A và 147 X. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Gen có 316 nuclêôtit loại G và 664 nuclêôtit loại A. 

B. Ở Mạch đơn thứ hai của gen có 517 nuclêôtit loại A. 

C. Nếu gen nhân đôi 1 lần thì môi trường phải cung cấp 948 nuclêôtit loại X. 

D. Ở mạch đơn thứ hai của gen, số nuclêôtit loại A ít hơn số nuclêôtit loại X. 

Câu 26. Cho rằng đột biến đảo đoạn không làm phá hỏng cấu trúc của các gen trên NST. Trong các hệ quả sau đây thì đột biến đảo đoạn NST có bao nhiêu hệ quả?
I. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.
II. Làm giảm hoặc làm gia tăng số lượng gen trên NST.
III. Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết.
IV. Làm cho một gen nào đó đang hoạt động có thể ngừng hoạt động.
V. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
VI. Có thể làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu trúc nên NST đó.


A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 5. 

Câu 27. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cho cây có kiểu gen AaBb lai phân tích thì đời con có 25% số cây thân cao, hoa đỏ.
II. Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu được F1. Nếu F1 có 4 loại kiểu gen thì chỉ có 1 loại kiểu hình.
III. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng, thu được F1. Nếu F12 loại kiểu gen thì chứng tỏ số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 50%.
IV. Một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1. Nếu F1 có 3 loại kiểu gen thì chỉ có 2 loại kiểu hình.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 28. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho tất cả các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 16% số cây hoa đỏ, quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu cho F1 lai phân tích thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 4:4:1:1.
II. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.
III. Ở F2, số cá thể dị hợp 2 cặp gen nhưng có kiểu gen khác F1 chiếm tỉ lệ 2%.
IV. F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa đỏ thuần chủng.


A. 1. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2. 

Câu 29. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 84% số cá thể mang alen A.
II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
IV. Nếu chỉ chịu tác động của di - nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.


A. 1. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2. 

Câu 30. Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự cạnh tranh cùng loài giảm.
II. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, cân bằng với sức chứa của môi trường.
III. Cạnh tranh cùng loài làm thu hẹp ổ sinh thái của loài.
IV. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của quần thể.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 31. Một lưới thức gồm có 9 loài được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 11 chuỗi thức ăn, trong đó chuỗi ngắn nhất có 4 mắt xích.
II. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này chỉ có tối đa 7 loài.
III. Loài H tham gia vào 9 chuỗi thức ăn.
IV. Chuỗi thức ăn ngắn nhất chỉ có 3 mắt xích.
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A. 4. 
B. 3. 
C. 1. 
D. 2. 

Câu 32. Một loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn nhưng không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản của loài cá lớn. Loài cá ép sau khi bám lên cá lớn thì tạo nên các khe hở để 5 loài vi sinh vật khác bám lên và sinh sống nhưng không gây bệnh cho các loài tham gia. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quan hệ giữa cá ép với các loài vi sinh vật là quan hệ kí sinh.
II. Mối quan hệ giữa tất cả các loài nói trên đều là quan hệ hỗ trợ khác loài.
III. Quan hệ giữa vi sinh vật với cá lớn là quan hệ hội sinh.
IV. Nếu loài cá ép tách khỏi cá lớn thì các loài vi sinh vật sẽ tách ra khỏi cá lớn.


A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 1. 

Câu 33. Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 60. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Số lượng nhiễm sắc thể trong thể một là 59.
II. Loài này có tối đa 30 dạng thể ba.
III. Số lượng nhiễm sắc thể trong thể ngũ bội là 150.
IV. Tế bào tam bội có số lượng nhiễm sắc thể là 90.


A. 4. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 2. 

Câu 34. Người ta chuyển một số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N15 sang môi trường chỉ có N14. Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo được 20 phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa N14. Sau đó chuyển các vi khuẩn này về môi trường chỉ chứa N15 và cho chúng nhân đôi tiếp 3 lần nữa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ban đầu có 10 phân tử ADN. 
II. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 580 mạch polinucleotit chỉ chứa N15.
III. Sau khi kết thúc quá trình trên đã tạo ra 156 phân tử ADN chỉ chứa N15.
IV. Sau khi kết thúc quá trình trên có 60 phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15.


A. 1. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 2. 

Câu 35. Cho biết tính trạng màu quả do 2 cặp gen Aa và Bb quy định; Tính trạng kích thước quả do cặp gen Dd quy định. Cho cây quả to, màu đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 40,5% cây quả to, màu đỏ: 15,75% cây quả nhỏ, màu đỏ: 34,5% cây quả to, màu vàng : 9,25% cây quả nhỏ, màu vàng. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. P có thể có kiểu gen là 
[image: image6.wmf]Ad
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II. Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
III. Đời F1 có tối đa 10 kiểu gen quy định kiểu hình quả nhỏ, màu đỏ.
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả to, màu đỏ ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 2/81.


A. 1. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2. 

Câu 36. Một loài thú, xét 2 cặp gen cùng nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, trong đó A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, B quy định đuôi dài trội hoàn toàn so với b quy định đuôi ngắn. Cho con cái dị hợp 2 cặp gen giao phối với con đực mắt đen, đuôi dài, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là: 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn: 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài: 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn: 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đời F1 có 8 loại kiểu gen.
II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%.
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 21%.
IV. Nếu cho cá thể đực ở P lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 21%.


A. 4. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 3. 

Câu 37. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 5 alen quy định. Tiến hành 2 phép lai, thu được kết quả như sau:
Phép lai 1: Cây hoa đỏ × cây hoa tím, thu được đời con có tỉ lệ: 2 cây hoa tím : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
Phép lai 2: Cây hoa vàng × cây hoa hồng, thu được đời con có tỉ lệ: 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.
Biết không xảy ra đột biến và các alen trội hoàn toàn so với nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong loài này có tối đa 15 kiểu gen dị hợp về tính trạng màu hoa.
II. Cho cây hoa vàng giao phấn với cây hoa trắng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa hồng.
III. Cho cây hoa tím giao phấn với cây hoa vàng, có thể thu được đời con có 50% số cây hoa hồng.
IV. Có tối đa 10 sơ đồ lai khi cho các cây hoa đỏ giao phấn với nhau.


A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4. 

Câu 38. Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B quy định quả dẹt; khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B quy định quả tròn; khi không có alen trội nào quy định quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cây P có thể có kiểu gen là 
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II. Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả tròn, hoa đỏ ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/5.
III. Lấy một cây quả quả tròn, hoa trắng cho tự thụ phấn thì đời con luôn có duy nhất 1 kiểu gen, 1 kiểu hình.
IV. Cho P lai phân tích thì đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1.


A. 1. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3. 

Câu 39. Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát là
0,4
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dd. Biết rằng không xảy ra đột biến, không xảy ra hoán vị gen. 
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở F3, tần số alen A = 0,7.
II. F4 có 12 kiểu gen.
III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 21/128.
IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ bằng 289/1280.


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 40. Sơ đồ phả hệ hình bên mô tả sự di truyền 2 tính trạng ở người.
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Tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh bạch tạng. Biết rằng tính trạng nhóm máu do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen quy định; tính trạng bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Xác định chính xác kiểu gen của 6 người trong phả hệ.
II. Xác suất sinh con có nhóm máu O và bị bạch tạng của cặp 7-8 là 1/16. 
III. Xác suất sinh con trai có nhóm máu A và không bị bạch tạng của cặp 7-8 là 3/32. 
IV. Xác suất sinh con gái có nhóm máu B và không bị bạch tạng của cặp 7-8 là 1/32. 


A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 
Đáp án

	1-B
	2-A
	3-D
	4-B
	5-D
	6-B
	7-C
	8-D
	9-A
	10-A

	11-D
	12-D
	13-B
	14-D
	15-D
	16-D
	17-C
	18-B
	19-D
	20-A

	21-D
	22-A
	23-A
	24-A
	25-A
	26-A
	27-D
	28-D
	29-B
	30-A

	31-B
	32-A
	33-A
	34-C
	35-D
	36-C
	37-C
	38-D
	39-C
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B
Có thể sử dụng dung dịch Ca(OH)2 để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2. Nguyên nhân là vì khí CO2 sẽ phản ứng với nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2) để tạo ra muối CaCO3 làm đục nước vôi trong. 
Câu 2: Đáp án A
Côn trùng trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí. 
Trong các loài động vật trên, chỉ có châu chấu thuộc côn trùng.
Câu 3: Đáp án D
Axit amin là đơn phân cấu tạo của Protein. 
Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên các phân tử ADN, ARN (mARN, tARN, rARN). 
Câu 4: Đáp án B
Axit amin là đơn phân cấu tạo của Protein. 
Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên các phân tử ADN, ARN (mARN, tARN, rARN). 

Trong quá trình dịch mã, mARN được sử dụng làm khuôn cho quá trình dịch mã. 

ADN không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã, nó chỉ làm khuôn để tổng hợp nên mARN, chính mARN mới tham gia trực tiếp cho quá trình dịch mã. 

tARN mang các bộ ba đối mã đến khớp với bộ ba mã sao trên mARN theo đúng nguyên tắc bổ sung. 

rARN là thành phần cấu trúc của riboxom tham gia vào dịch mã.
Câu 5: Đáp án D
Theo nguyên tắc bổ sung, ta có: %A + %G = 50% → %G = 50% - %A = 40%. 
Câu 6: Đáp án B
Một tế bào sinh tinh giảm phân cho tối đa 2 loại giao tử với tỉ lệ như nhau. Khi đã tạo ra giao tử AB thì sẽ tạo ra giao tử ab và 2 loại giao tử đó có tỉ lệ như nhau, mỗi loại chiếm tỉ lệ = 1/2. 
Câu 7: Đáp án C
Đáp án C. Đời con có 100% cá thể trội khi cả 2 cặp gen đều có tỉ lệ A-B-.
Phép lai A, có cặp gen Aa × aa không thỏa mãn. 
Phép lai B, có cặp gen aa × Aa không thỏa mãn. 
Phép lai D, có cặp gen Aa × Aa không thỏa mãn. 
Câu 8: Đáp án D
Phép lai: XAXa × XAY → 1XAXA : 1XAXa : 1XAY : 1XaY. 
Kiểu hình: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng. 
Câu 9: Đáp án A
Có 4 kiểu gen, đó là I, III, IV, VII. → Đáp án A. 
Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb quy định nên di truyền theo quy luật tương tác gen. 
- Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, chứng tỏ hai gen A và B di truyền theo kiểu tương tác bổ sung. → Kiểu gen của cây hoa đỏ là: A-B-.
Câu 10: Đáp án A
Câu 11: Đáp án D
Có 3 kiểu gen đồng hợp là IAIA; IBIB; I0I0. 
Tỉ lệ kiểu gen IAIA = 0,16
Tỉ lệ kiểu gen IBIB = 0,09
Tỉ lệ kiểu gen I0I0 = 0,09. 
→ Tỉ lệ người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu là
= 0,16 + 0,09 + 0,09 = 0,34. 
Câu 12: Đáp án D
Các phương pháp A, B, C đều thuộc công nghệ tế bào
Phương pháp D thuộc công nghệ gen.
Câu 13: Đáp án B
Câu 14: Đáp án D
Câu 15: Đáp án D
Mật độ cá thể. Mật độ cá thể của quần thể là số lượng sinh vật sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. Ví dụ: mật độ cây thông là 1.000 cây/ha diện tích đồi, mật độ sâu rau là 2 con/m2 ruộng rau, mật độ cá mè giống thả trong ao là 2 con/m3 nước. 

Quan sát số lượng cây cỏ mực ở trong một quần xã sinh vật, người ta đếm được 28 cây/m2 → Ở đây đề cập đến số lượng cây trên một đơn vị diện tích → Số liệu trên đề cập đến mật độ quần thể.
Câu 16: Đáp án D
Câu 17: Đáp án C
Các phát biểu I, II, IV đúng → Đáp án C
III Sai. Vì hô hấp sáng ở thực vật C3 không tạo ra ATP. Hô hấp sáng (quang hô hấp) là quá trình hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng, trong điều kiện cây thiếu CO2 và thừa O2 trong lá. Hô hấp sáng không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp
Câu 18: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là I, II → Đáp án B. 
III sai. Vì ở người chỉ có tiêu hóa ngoại bào
IV sai. Vì ngựa, thỏ là động vật ăn cỏ, nhưng chúng có dạ dày đơn chứ không phải dạ dày 4 ngăn 
Câu 19: Đáp án D
Đáp án D. 
A sai vì trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen do sự kết cặp nhầm giữa các bazo nito dạng hiếm
B sai vì thể đột biến là cơ thể mang đột biến đã được biểu hiện ra kiểu hình
C sai vì đột biến xoma không được di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính 
Câu 20: Đáp án A
Cơ thể AAAa giảm phân cho giao tử 1/2AA : 1/2Aa
Cơ thể aaaa giảm phân cho giao tử aa
P: AAAa × aaaa → F1: 1/2AAaa : 1/2Aaaa
Cho F1 lai phân tích ta có: 
+ 1/2AAaa × aaaa → Fa: 1/2 . (1/6AAaa : 4/6Aaaa : 1/6aaaa) 
+ 1/2Aaaa × aaaa → Fa: 1/2 . (1/2Aaaa : 1/2aaaa) 
Tỉ lệ cây thân thấp sinh ra là: 1/2 . 1/6 + 1/2 . 1/2 = 4/12 = 1/3. 
Tỉ lệ cây thân cao sinh ra là: 1 - 1/3 = 2/3
Vậy theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp. 
Câu 21: Đáp án D
Đáp án D. Giải thích: 
- Đực F1 lai phân tích đời con có tỉ lệ lông đen : lông trắng = 1 : 3 → Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung. 
Quy ước: 
A-B- quy định lông đen; A-bb hoặc aaB- hoặc aabb quy định lông trắng. 
- Ở đời con, tỉ lệ kiểu hình của giới đực khác với giới cái → Tính trạng liên kết giới tính, chỉ có một cặp gen Aa hoặc Bb nằm trên NST X. 
- Con cái F1 có kiểu gen AaXBXb lai phân tích: 
AaXBXb × aaXbY
Giao tử cái: AXB; AXb; aXB; aXb; Giao tử đực: aXb; aY.
Câu 22: Đáp án A
B sai. Vì quần thể có kích thước lớn thì khi di – nhập gen cũng có thể làm thay đổi tần số alen. Tuy nhiên kích thước quần thể càng lớn thì sự thay đổi tần số alen càng chậm. 
C sai. Vì giao phối không ngẫu nhiên làm giảm tần số kiểu gen dị hợp và tăng tần số kiểu gen đồng hợp nên sẽ làm mất cân bằng di truyền của quần thể. 
D sai. Vì đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa. 
Câu 23: Đáp án A
Cứ 7 năm 1 lần cho nên đây là biến động theo chu kì nhiều năm. → Đáp án A. 
Câu 24: Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III, IV → Đáp án A
I sai. Vì nitơ từ môi trường thường được thực vật hấp thụ dưới dạng muối amoni (NH4+) hoặc muối nitrat (NO3‑). Nitơ phân tử ở dạng liên kết ba bền vững, thực vật không thể hấp thụ được. 
Câu 25: Đáp án A
L gen = 3332 Å → Tổng số Nu của gen là: N = 1960 Nu
→ 2Agen + 2Ggen = 1960 (1) 
Gen có 2276 liên kết hidro → 2Agen + 2Ggen = 2276 (2) 
Giải hệ tạo bởi (1) và (2) ta được: A gen = Tgen = 664 Nu; Ggen = Xgen =316 Nu
B sai. A2 = T1 = Agen – A1 = 664 – 129 = 535 Nu
C sai. Nếu gen nhân đôi 1 lần thì môi trường cung cấp số nucleotit loại X là: 664 . (21 – 1) = 664 Nu
D sai. X2 = Xgen – 147 = 316 – 147 = 169. Mà A2 = 535 → X2 < A2
Câu 26: Đáp án A
Đảo đoạn là dạng đột biến làm cho một đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại. Hệ quả của đột biến đảo đoạn là làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST. Do thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động của gen có thể bị thay đổi làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động. Do vậy đột biến đảo đoạn có thể gây hại hoặc làm giảm khả năng sinh sản cho thể đột biến. Như vậy đối chiếu với bài toán thì chỉ có các hệ quả số I, số IV và số V là của đột biến đảo đoạn NST. → Đáp án A. 
Câu 27: Đáp án D
Có 4 phát biểu đúng. → Đáp án D. 

I đúng. Vì cây AaBb lai phân tích thì sẽ có 1/4 số cây A-B-.

II đúng. Vì nếu F1 có 4 kiểu gen thì chứng tỏ P có kiểu gen AABb × AaBB → Có 1 kiểu hình. 

III đúng. Vì nếu F1 có 2 loại kiểu gen thì chứng P có kiểu gen AaBB × aabb 

(hoặc AABb × aabb) → Số cây thân cao, hoa đỏ chiếm 50%.

IV đúng. Vì F1 có 3 kiểu gen thì chứng tỏ P có kiểu gen AABb hoặc AaBB. → Có 2 loại kiểu hình.
Câu 28: Đáp án D
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và IV. → Đáp án D. 

Cây hoa đỏ, quả bầu dục (A-bb) chiếm 16% = 0,16. 

→ Cây hoa trắng, quả bầu dục 
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 chiếm tỉ lệ = 0,25 – 0,16 = 0,09. 

→ Kiểu gen 
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 = 0,09 = 0,3 ×0,3. 

→ Kiểu gen của F1 là 
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 và đã có hoán vị gen với tần số 40%.

→ Cây 
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 lai phân tích (Có hoán vị gen 40%) thì đời con có tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1. → I sai. 

II đúng. Vì có 5 kiểu gen là 
[image: image16.wmf]AB

AB

; 
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III sai. Vì cây dị hợp 2 cặp gen nhưng có kiểu gen khác F1 là cây 
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Kiểu gen dị hợp 2 cặp gen 
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 có tỉ lệ = 0,5 + 2x - 
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 = 0,5 + 2.0,09 - 
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 = 0,08. 

IV đúng. Vì số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng = số cây thân thấp, hoa trắng = 0,09 = 9%.
Câu 29: Đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV. → Đáp án B. 

I đúng. Vì không chịu tác động của nhân tố tiến hóa thì cá thể mang alen 

A = 0,36 + 0,48 = 0,84. 

II sai. Vì đột biến không bao giờ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể. 

III đúng. Vì các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn a hoặc loại bỏ hoàn toàn A, .... 

IV đúng. Vì di – nhập gen có thể mang đến alen A cho quần thể, làm cho quần thể tăng tần số alen A.
Câu 30: Đáp án A
Chỉ có phát biểu II đúng. → Đáp án A. 
I sai. Vì khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự cạnh tranh cùng loài tăng. 
III sai. Cạnh tranh cùng loài làm các loài có xu hướng phân li ổ sinh thái → làm mở rộng ổ sinh thái của loài. 
IV sai. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của quần thể. 
Câu 31: Đáp án B
. (II), (III) và (IV) đúng. → Đáp án B. 

I sai. Vì lưới này có 11 chuỗi thức ăn và chuỗi ngắn nhất có 3 mắc xích. 

Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích, đó là: A → I → K → H → C → D → E. 

Chuỗi thức ăn ngắn nhất có 3 mắt xích, đó là: A → H → E. 

Nếu loài K bị tuyệt diệt thì loài M cũng bị tuyệt diệt.

Do đó chỉ còn lại 7 loài. → IV đúng.
Câu 32: Đáp án A
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. → Đáp án A. 
Vì các mối quan hệ ở đây là một loài có lợi, loài còn lại trung tính. 
I sai. Vì chúng không gây hại cho nhau. 
Câu 33: Đáp án A
Có 4 phát biểu đúng. → Đáp án A. 
I đúng. Vì thể một là 2n-1 = 60 - 1 = 59. 
II đúng. Vì có 2n = 60 thì số thể ba là 30. 
III đúng. Vì thể ngủ bội là 5n = 150. 
IV đúng. Vì tam bội có bộ NST 3n = 90. 
Câu 34: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là (I), (II) và (IV) → Đáp án C. 

(I) đúng. Vì khi nhân đôi 2 lần thì số phân tử ADN hoàn toàn mới là = k . (22 - 2) = 20. 
→ k = 20 : 2 = 10. 

(II) đúng. Vì khi kết thúc quá trình nhân đôi (2 lần + 3 lần) thì tạo ra số phân tử ADN 

= 10 × 25 = 320 phân tử. Trong đó, số mạch phân tử có chứa N14 = 10 × (23 – 2) = 60. 

→ Số mạch polinucleotit chỉ chứa N15 sau khi kết thúc quá trình trên = 2 × 320 – 60 = 580. 

(III) sai. Vì số phân tử ADN chỉ chứa N15 = 320 – 60 = 260. 

(IV) đúng. Vì quá trình nhân đôi diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn cho nên số phân tử ADN chứa cả hai loại N14 và N15 = số phân tử ADN có N14 = 60.
Câu 35: Đáp án D
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và IV. → Đáp án D. 
- Cây quả to, màu đỏ có kí hiệu A-B-D- = 40,5% → A-D- = 40,5% : 0,75 = 54% = 0,54. 
→ Kiểu gen 
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 = 0,04 → Giao tử ad = 0,2 → Kiểu gen của P là 
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; tần số hoán vị = 40%. → I đúng; II sai. 
- Kiểu hình quả nhỏ, màu đỏ có kí hiệu A-B-dd = (A-dd)(B-) sẽ có số kiểu gen = 2 × 2 = 4 kiểu gen. → III sai. 
- Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả to, màu đỏ ở F1, xác suất thu được cây thuần chủng 
= 
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 = 
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 = 2/81. → IV đúng. 
Câu 36: Đáp án C
Có 2 phát biểu đúng, đó là I, II. → Đáp án C. 
Vì F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là 42 : 42 : 8 : 8, trong đó mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 42% nên chứng tỏ con cái ở P dị hợp tử đều. → Kiểu gen của F1 là XABXab × XABY. → F2 có 8 loại kiểu gen. → (I) đúng. 
- Khi tính trạng liên kết giới tính thì tần số hoán vị gen = 
[image: image28.wmf]8%
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 = 16%. → (II) đúng. 
- Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thuần chủng = 
[image: image29.wmf]21%
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 = 0,42 = 42%. 
(Giải thích: Vì cá thể cái thuần chủng có kiểu gen XABXAB có tỉ lệ luôn bằng tỉ lệ của cá thể đực XABY. Ở bài toán này, đực XABY có tỉ lệ = 21%). → (III) đúng. 
Đực P có kiểu gen XABY lai phân tích thì sẽ thu được cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn (XabY) chiếm tỉ lệ = 01Xab × 0,5Y = 0,5 = 50%. → (IV) đúng. 
Câu 37: Đáp án C
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và IV. → Đáp án C. 
Kết quả của phép lai 1 → Tím trội so với đỏ, đỏ trội so với vàng. 
Kết quả của phép lai 2 → Vàng trội so với hồng, hồng trội so với trắng. 
Quy ước: A1 quy định tím; A2 quy định đỏ; A3 quy định vàng; A4 quy định hồng; A5 quy định trắng. 
I sai. Vì tính trạng màu hoa do 1 gen có 5 alen quy định cho nên đời con sẽ có số kiểu gen dị hợp = 5 × (5 - 1)/2 = 10 kiểu gen. 
II đúng. Vì nếu cây hoa vàng có kiểu gen A3A4 thì khi lai với cây hoa trắng (A5A5) thì sẽ thu được đời con có 50% số cây hoa hồng (A4A5). 
III sai. Vì hoa hồng lặn so với hoa tím và hoa vàng nên khi tím lai với vàng thì chỉ có thể sinh ra cây hoa hồng với tỉ lệ 25%.
IV đúng. Vì cây hoa dỏ có 4 kiểu gen quy định (A2A2; A2A3; A2A4; A2A5). Với 4 loại kiểu gen thì khi lai với nhau sẽ sinh ra đời con có số kiểu gen = 4 × (4 + 1)/2 = 10 sơ đồ lai. 
Câu 38: Đáp án D
Có 3 phát biểu đúng, đó là II, III và IV. → Đáp án D. 
I sai. Vì Cây A-B-D- có tỉ lệ = 6/16 thì gen trội liên kết gen lặn. → Kiểu gen của P là 
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II đúng. Ở F1, cây quả tròn, hoa đỏ có 5 tổ hợp. Trong đó cây thuần chủng có 1 tổ hợp là 1 
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 → Xác suất thu được cây thuần chủng là 
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III đúng. Vì cây quả tròn, hoa trắng có kí hiệu kiểu gen là A-bb; dd (gồm 1 kiểu gen 
[image: image34.wmf]Ad
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). 
Do đó, khi lấy 1 cây quả tròn, hoa trắng cho tự thụ phấn thì đời con có 100% số cây có kiểu gen 
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 quả tròn, hoa trắng. 
IV đúng. Cây P lai phân tích 
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 thì sẽ thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. 
Câu 39: Đáp án C
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III, IV. → Đáp án C. 
- Quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen cho nên tần số A = 0,4 + 0,6/2 = 0,7. → I đúng. 
- Kiểu gen 
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Dd tự thụ phấn sinh ra 9 KG; Kiểu gen 
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Dd tự thụ phấn sinh ra 6 KG mới. 
→ Tổng 15 KG. 
- Kiểu gen đồng hợp lặn do kiểu gen 0,4
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Dd và 0,2
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dd sinh ra. 
Do đó ở F3, kiểu gen 
[image: image41.wmf]ab
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dd có tỉ lệ = 0,4 × (7/16)2 + 0,2 × 7/16 = 0,1640625. 
- Kiểu hình trội về 3 tính trạng do kiểu gen 0,4
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Dd sinh ra. 
Do đó ở F4, A-B-D- = 0,4 × (17/32)(17/32) + 0,4 × (17/32)(17/32) = 22,6%.
Câu 40: Đáp án C
Cả 4 phát biểu đúng. → Đáp án C. 
I đúng. Người số 3 và số 6 chưa biết KG về bạch tạng; Người số 8 chưa biết KG về nhóm máu. → Có 6 người. 
II đúng. Vì người 7 có kiểu gen dị hợp về máu B; Người 8 có kiểu gen 1/2IAIA : 1/2IAIO nên sinh con có máu O với xác suất 1/8; Sinh con có máu A với xác suất 3/8; Sinh con có máu B với xác suất 1/8. Người số 7 có kiểu gen bb, người số 8 có kiểu gen Bb nên xác suất sinh con bị bạch tạng = 1/2. → Xác suất sinh con có máu O và bị bạch tạng là = 1/8 × 1/2 = 1/16. 
III đúng. → Xác suất sinh con trai có máu A và không bị bạch tạng = 1/2 × 3/8 × 1/2 = 3/32. 
IV đúng. Xác suất sinh con gái không bị bạch tạng và có máu B = 1/2 × 1/8 × 1/2 = 1/32. 
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